	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
           Nhóm GDCD 8
            Đề chính thức
	  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI GIỮA KÌ II
     MÔN:  GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
                   Năm học 2020-2021



Phần I: Trắc nghiệm (5điểm)
                           Mỗi câu trả lời đúng được (0,25điểm) 

	Câu
Mãđề
	1
	2
	  3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	C

	2
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A

	3
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C

	4
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B

	


	Câu
Mãđề
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	A

	2
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C

	3
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	C

	4
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C



Phần II: Tự luận (5 điểm)
MÃ ĐỀ 1, 3
 Câu 1:   Để phòng chống tệ nạn xã hội Nhà nước ta đã đưa ra những quy định sau:
- Cấm đánh bạc dưới moi hình thức, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.  ( 0.5 điểm)
- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy phải đi cai nghiện.                                                                                          ( 0.5 điểm)
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.           ( 0.5 điểm)
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc. Nghiêm cấm dụ dỗ dẫn dắt trẻ em mại dâm hoặc sử dụng những văn hóa phẩm đồ trụy.               ( 0.5 điểm)
Câu 2: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
 a. Nhận xét: 
 - Hành vi của Hoàng  là sai.                                                              (0,5 điểm)                                                                           
- Vì Hoàng đã nói dối mẹ, hành vi của Hoàng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì vận chuyển hê-rô-in. Nhà nước sẽ căn cứ để  xử lý vi phạm.          (0,5 điểm)                                                                                
 b. Nếu là bạn của Hoàng, khi biết sự việc trên em sẽ khuyên bạn:    
 - Phân tích cho bạn hiểu việc làm của bạn vi phạm pháp luật. Về nhà nói sự thật cho mẹ biết để có biện pháp xứ lý kịp thời.                                           (0,5 điểm)                                                                           
       - Giải thích cho bạn hành vi buôn bán và vận chuyển hê-rô-in có thể bị đi tù và xử phạt hành chính, bà bán hàng nước cũng phạm tội dụ dỗ trẻ em vận chuyển hê-rô-in bà phải chịu hình phạt trước pháp luật.                                 (0,5 điểm)                                                                           
 c. Rút ra bài học cho bản thân:   
   - Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.                                               (0,5 điểm)                                                                           
   - Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội          (0,5 điểm)                                                                           
* Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.

MÃ ĐỀ 2,4
Câu 1:   Để phòng chống tệ nạn xã hội Nhà nước ta đã đưa ra những quy định sau:
- Cấm đánh bạc dưới moi hình thức, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.  ( 0.5 điểm)
- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy phải đi cai nghiện.                                                                                          ( 0.5 điểm)
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.           ( 0.5 điểm)
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc. Nghiêm cấm dụ dỗ dẫn dắt trẻ em mại dâm hoặc sử dụng những văn hóa phẩm đồ trụy.             ( 0.5 điểm)
Câu 2: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
 a. Nhân xét: 
 - Hành vi của Thủy là sai.                                                                       ( 0.5 điểm)
 - Vì: Tú hiểu sai về con đường lây truyền của các tệ nạn xã hội, đặc biệt HIV/AIDS.                                                                                          ( 0.5 điểm)
   b. Nếu là bạn của Hiền, em sẽ: 
      - Phân tích cho bạn hiểu rõ hơn về con đường lây truyền nhiễm HIV/AIDS, tránh những hiểu lầm...                                                                      ( 0.5 điểm)
      - Khuyên bạn nên tìm hiểu về các tệ nạn xã hội và cách phòng, chống để có sự hiểu biết.                                                                                    ( 0.5 điểm)
    c. Rút ra bài học cho bản thân:       
      - Tìm hiểu về HIV/AIDS để có cách phòng chống...                   (0.5 điểm)
      - Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật...                                       ( 0.5 điểm)
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